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1 Đặng Phương An 19/10/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321010680
2 Bùi Duy An 30/12/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221008970
3 Đặng Bình An 30/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 xã hợp Thành huyện thủy nguyên tp hải phòng - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031222003485
4 Bùi Bao An 13/02/2020 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031320001427
5 Phạm Trường An 16/10/2019 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031219012553
6 Doãn Ngọc Phương Anh 30/01/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322000700
7 Bùi Lan Anh 12/07/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321014276
8 Bùi Thiện Anh 14/07/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội thôn 7 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222003270
9 Nguyễn Thị Trâm Anh 09/09/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321008892
10 Bùi Ngọc Diệu Anh 23/11/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh thoin2 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321011563
11 Bùi Minh Anh 21/06/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221005930
12 Nguyễn Thị Vân Anh 22/10/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321010677
13 Nguyễn Minh Anh 16/06/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322004661
14 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 14/03/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội thôn 6 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322003559
15 Nguyễn Trung Anh 25/08/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222004393
16 Nguyễn Hồng Anh 28/01/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322001918
17 Bùi Bảo Anh 03/06/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323004856
18 Bùi Quỳnh Anh 14/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323000590
19 Bùi Yến Anh 08/03/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322001835
20 Nguyễn Tự Việt Anh 22/04/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222007338
21 Bùi Đào Anh 09/07/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323009645
22 Nguyễn Minh Anh 15/08/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321008567
23 Nguyễn Phương Anh 31/03/2021 Nữ Thành phố Hà Nội Huyện  Gia Lâm Xã Dương Xá 001321013514
24 Bùi Ngọc Ánh 29/09/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322007682
25 Bùi Ngọc Ánh 09/12/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321012432
26 Hoàng Ngọc Ánh 26/06/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323005606
27 Phan Phúc Đức Thiên Ân 29/10/2019 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031219013526
28 Bùi Hoàng Bách 18/04/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Thôn 3  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223003765
29 Nguyễn Văn Cao 11/01/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221000375
30 Hoàng hữu công 10/12/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221009802
31 phạm bảo châu 08/06/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội Thôn 7 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321005230
32 BÙI MINH CHÂU 05/11/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321005855
33 Nguyễn Lê Bảo Châu 19/07/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322005451
34 Nguyễn Quang Dũng 26/07/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222003123
35 Bùi Tiến Dũng 29/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223003268
36 Bùi Hoàng Nhật Duy 07/08/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222003571
37 Nguyễn Việt Duy 13/02/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223001721
38 Cao Thuỳ Dương 22/04/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội Thôn 7 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321003409
39 Bùi Ngọc Linh Đan 24/05/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Thôn3 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322004217
40 Bùi Tiến Đạt 24/02/2020 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Thôn 3 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031220001984
41 Bùi Thành Đạt 13/05/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223004927
42 Bùi Hải Đăng 10/11/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222010573
43 Nguyễn Hải Đăng 10/07/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223006718
44 Vũ minh đức 08/05/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222008345
45 Trịnh Gia Được 30/11/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Câu Ngoại - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031221007436
46 Lò Đức Giang 11/03/2019 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 014219013641



47 Bùi Hữu Hào 07/12/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223014932
48 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/12/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322010379
49 Trần Ngọc Hân 19/10/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031096006409
50 Bùi Thị Ngọc Hân 09/04/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322002796
51 Nguyễn Ngọc Hân 03/12/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322004020
52 Nguyễn Gia Hân 04/11/2019 Nữ Thành phố Hải Phòng Quận  Hồng Bàng Phường Trại Chuối 031319015883
53 Cao Minh Hiếu 17/10/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221015440
54 Nguyễn Minh Hiếu 29/10/2022 Nam Tỉnh Hà Nam Huyện  Lý Nhân Xã Hợp Lý Thôn 5 - Câu Ngoại - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên035222005223
55 Doãn Thị Mỹ Hoa 27/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323000757
56 Bùi Trọng Hoàng 02/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Thôn 3, Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031222002135
57 Nguyễn Phúc Hoàng 01/11/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Câu Nội - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031221006143
58 Bùi Minh Hoàng 01/05/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Câu Ngoại - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031221004198
59 Bùi Gia Huy 16/10/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Thôn 3 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223012469
60 Bùi Minh Huy 01/05/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Câu Nội - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031221004197
61 Bùi gia hưng 09/11/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221006077
62 Bùi Phúc Hưng 06/08/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223005615
63 Bùi Duy Hưng 12/09/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222005052
64 Mạc Ngọc Hương 31/03/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323003052
65 Lâm Thịnh Hựu 22/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội Thôn 6 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 31311315220322148
66 Mạc văn kiên 09/10/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội T - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221014989
67 Bùi Trung Kiên 19/02/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222001804
68 Mạc Tuấn Kiệt 13/04/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223003582
69 Mạc bảo khang 03/05/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222007164
70 Bùi Hữu Gia Khang 26/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222006540
71 Bùi minh khang 24/12/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh Thôn2 cao kênh - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031222011767
72 ĐỖ MINH KHANG 22/01/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội Thôn 7 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222001267
73 Nguyễn Bảo Khang 11/10/2022 Nam Thành phố Hà Nội Huyện  Mỹ Đức Xã An Phú Thôn 4 - Câu Ngoại - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên001222027246
74 Cao Bảo Khánh 07/11/2020 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031220013843
75 Đỗ Nam Khánh 08/02/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223008069
76 Phạm Quốc Khánh 31/08/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222004275
77 Đinh Gia Khánh 27/06/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Quảng Thanh  - Xã Quảng Thanh - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221008482
78 Nguyễn Đăng Khoa 22/06/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222009004
79 Bùi Minh Khôi 25/04/2020 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031220004471
80 Nguyễn Minh Khôi 10/09/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221013760
81 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 14/12/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222011416
82 Bùi Văn Khôi 12/12/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Xóm3 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222011432
83 Nguyễn Minh Khôi 12/12/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222011569
84 Phạm Hoàng Lâm 18/10/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222009921
85 Bùi Ngọc Gia Linh 25/03/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322002586
86 Nguyễn Gia Linh 23/11/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322004540
87 Bùi Khánh Linh 04/02/2019 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031319001673
88 Lương Phương Linh 12/10/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Kiền Bái Thôn 1 Thôn 1 - Xã Kiền Bái - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321010254
89 Bùi Thuỳ Linh 30/11/2020 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh thôn 1 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 030320015750
90 Doãn Bảo Long 26/08/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223009545
91 Đặng Bảo Nam 25/01/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Quảng ThanhThôn 2  - Xã Quảng Thanh - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222000698
92 Bùi Khánh Ngân 07/08/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322006440
93 Nguyễn Kim Ngân 05/01/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội Thôn 6 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322000081
94 Đoàn Ngọc Kim Ngân 30/04/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội Thôn 7 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 022322002097
95 Mạc Thị Kim Ngân 23/11/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội Thôn 7 - Câu nội - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031321011567
96 Bùi Khánh Ngân 07/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322001692
97 Bùi Khánh Ngân 20/04/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321004077
98 Phạm Bảo Ngọc 05/10/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội Thôn 6 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321010508



99 Trịnh Bích Ngọc 27/11/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322003837
100 Ngô Hoàng Bảo Ngọc 31/12/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321013200
101 Bùi  Công Nguyên 01/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 hợp Thành thủy nguyên Hải Phòng  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031222001796
102 Đặng Minh Nguyệt 15/05/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322003748
103 Bùi Minh Nguyệt 03/12/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Câu Ngoại - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031322009884
104 Trịnh Minh Nhật 14/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 3- Câu Ngoại Thôn 3 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222002185
105 BÙI TUYẾT NHI 03/05/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322004120
106 Bùi Hải Nhi 21/04/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322003073
107 Mạc Trần Tấn Phát 27/05/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội Thôn 6 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222008094
108 Đỗ Hoàng Tấn Phát 15/10/2020 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031220012863
109 Bùi Hoàng Phong 27/07/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 0818120825
110 Đặng  Chấn Phong 12/12/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại Thôn 4 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222012224
111 Nguyễn văn phong 11/12/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại T4 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 03122109216
112 Nguyễn Dương Nam Phong 19/03/2020 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031220003298
113 Cao Xuân Phú 01/03/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223002025
114 Nguyễn Minh Phúc 11/03/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223003039
115 Nguyễn Minh Phúc 09/02/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223001446
116 Tạ Đình Phúc 18/06/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221011429
117 Nguyễn Minh Phương 10/12/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221007808
118 Đặng Nhật Quang 03/11/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221016381
119 Nguyễn Mạnh Quyết 05/04/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221004654
120 hoàng ngọc linh san 20/09/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại thôn 5 xã hợp thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031322011217
121 Trịnh Linh San 06/08/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323007161
122 Nguyễn Duy Tân 16/10/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221015294
123 Lê Anh Tú 25/03/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222005997
124 Ngô Minh Tuệ 17/09/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322007630
125 Bùi Khánh Tùng 09/11/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221006190
126 Nguyễn Ngọc Thảo 16/11/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321011637
127 Nguyễn Đức Thịnh 01/05/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222007799
128 Bùi Phúc Thịnh 06/10/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222009112
129 NGUYỄN TRẦN ĐỨC THỊNH22/06/2023 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 6 - Câu Nội Thôn 6 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031223006305
130 Đào Phúc Thịnh 30/11/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222011405
131 Bùi Anh Thư 01/10/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321009942
132 Nguyễn Anh Thư 24/02/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322001432
133 Phạm Hoàng Anh Thư 20/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323000782
134 Mạc Phương Trang 23/09/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321009545
135 Ngô Thảo Trang 11/04/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 4, xã Hợp Thành - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031322002724
136 Bùi Ngọc Thanh Trúc 15/06/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323005243
137 Vũ Xuân Trường 01/09/2021 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031221013476
138 NGÔ ĐỨC UY 13/04/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5, Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên031222006799
139 Mạc Thị Nhã Uyên 31/01/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322000834
140 Bùi thị Thuý vân 01/11/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321011072
141 Mạc Thị Khánh Vân 24/04/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 7 - Câu Nội  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323005367
142 Đỗ Nhã Vi 16/09/2023 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031323009104
143 Bùi Hữu Vinh 27/11/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031222007743
144 Phạm Bảo Vương 20/09/2022 Nam Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 2- Cao Kênh thôn 2 030222010292
145 Nguyễn Ngọc Tường Vy 18/11/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321012503
146 Đỗ Khánh Vy 13/12/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 1 - Cao Kênh  - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322010099
147 Nguyễn Thảo Vy 20/08/2022 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Hợp Thành Thôn 5 - Câu Ngoại Thôn 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031322006544
148 Lương Bảo Vy 20/09/2021 Nữ Thành phố Hải Phòng Huyện Thuỷ Nguyên Xã Kênh Giang thôn 1 - Xã Hợp Thành - Huyện Thuỷ Nguyên - Huyện Thuỷ Nguyên 031321009394

Tổng 148 hồ sơ
Thuỷ Nguyên, ngày 01 tháng 8 năm 2024



Phụ trách Hiệu trưởng

Đỗ Thị Hồng Nguyễn Thị Thu Hường
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